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	Số:            /QĐ-LTT
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 12 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chi thực hiện công tác xây dựng chương trình đào tạo

 trình độ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng 

Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-LTT-TC ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”;

  Căn cứ Quyết định số 1225/QĐ-LTT-ĐT ngày 03 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp; 

  Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019;

  Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số  41c/2018/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

 Căn cứ Biên bản nghiệm thu cấp trường chương trình đào tạo các ngành, nghề trình độ cao đẳng khóa 2019 của Hội đồng thẩm định nghiệm thu cấp trường các chương trình đào tạo cao đẳng và trung cấp ngày 15 tháng 5 năm 2019;

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Tuyển sinh - Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Chi xây dựng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số  41c/2018/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 30 tháng 7 năm 2019  của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, cụ thể như sau:
1. Biên soạn lại (sửa đổi, bổ sung):

  192 giờ/2.98  = 64.4 tiết  x  80.000 đ/tiết  = 5.152.000 đồng/chương trình

  41 chương trình  x  5.152.000 đồng/ chương trình   =  211.232.000 đ

2. Biên soạn mới:

            640 giờ/2.98  = 214.8 tiết  x  80.000 đ/tiết  = 17.184.000 đồng/chương trình

             03 chương trình  x  17.184.000 đồng/ chương trình   =  51.552.000 đ

             Tổng chi:       262.784.000  đ  
    (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi hai triệu bảy trăm tám mươi bốn ngàn đồng)

          Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Căn cứ mức chi quy định tại Quyết định này, giao Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo, lập tỷ lệ chi cho công tác xét duyệt, thẩm định, nghiệm thu chương trình và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác xây dựng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trình Hiệu trưởng duyệt.

Điều 4. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính và các Trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Giám hiệu;
- Lưu: VT, P.TS-ĐT.
	     HIỆU TRƯỞNG

   Phạm Hữu Lộc 
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GIẤY ĐỀ NGHỊ

Về việc chi tiền cho các đơn vị tham gia xây dựng chương trình
 đào tạo trình độ cao đẳng năm 2019 tại Trường Cao đẳng
 Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
   Căn cứ Quyết định số         /QĐ-LTT ngày      tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc chi xây dựng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng năm 2019,

   Nay phòng Tuyển sinh - Đào tạo kính đề nghị Hiệu trưởng duyệt chi tiền cho các đơn vị tham gia xây dựng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng năm 2019, cụ thể như sau:
    1.  Tổng tiền thực hiện xây dựng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 41c/2018/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp là:           262.784.000  đ  

   (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi hai triệu bảy trăm tám mươi bốn ngàn đồng)

   2.   Tổng chi gồm:

	TT
	ĐƠN VỊ
	TỶ LỆ %
	SỐ TIỀN
	KÝ NHẬN

	1. 
	Công tác xét duyệt, thẩm định, nghiệm thu
	50
	131.392.000
	

	2. 
	Bộ phận chuyên trách
	10
	26.278.400
	

	3. 
	Các Khoa
	30
	78.835.200
	

	4. 
	Phòng Tuyển sinh - Đào tạo
	06
	15.767.040
	

	5. 
	Phòng Tổ chức- Hành chính – Tổng hợp
	02
	5.255.680
	

	6. 
	Phòng Kế hoạch – Tài chính
	02
	5.255.680
	

	TỔNG CỘNG
	100
	262.784.000  đ
	

	Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi hai triệu bảy trăm tám mươi bốn ngàn đồng


Kính đề nghị Hiệu trưởng duyệt chi.



                  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 12 năm 2019
    HIỆU TRƯỞNG
              P. KH-TC                   NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

   Phạm Hữu Lộc             Nguyễn Kính                 Nguyễn Văn Tấn
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DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH, NGHỀ

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG ĐƯỢC NGHIỆM THU

	STT
	Mã ngành, nghề
	Tên ngành, nghề
	Ghi chú

	
	CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG
	

	1
	6510305
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	

	2
	6520225
	Điện tử công nghiệp
	

	3
	6520217
	Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
	

	4
	6510211
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	

	5
	6520205
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
	

	6
	6520114
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	

	7
	6520255
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	

	8
	6520155
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	

	9
	6520121
	Cắt gọt kim loại
	

	10
	6480216
	An ninh mạng
	

	11
	6480105
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	

	12
	6480207
	Lập trình máy tính
	

	13
	6480214
	Thiết kế trang Web
	

	14
	6480205
	Tin học ứng dụng
	

	15
	6210402
	Thiết kế đồ họa
	

	16
	6340122
	Thương mại điện tử
	

	17
	6540205
	May thời trang
	

	18
	6540207
	Công nghệ may Veston
	

	19
	6540204
	Công nghệ may
	

	20
	6340302
	Kế toán doanh nghiệp
	

	21
	6340417
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	

	22
	6340201
	Tài chính doanh nghiệp
	

	23
	6220206
	Tiếng Anh
	

	24
	6580201
	Kỹ thuật xây dựng
	

	25
	6580301
	Quản lý xây dựng
	Biên soạn mới

	26
	6520105
	Chế tạo khuôn mẫu
	Biên soạn mới

	27
	6340113
	Logistics
	Biên soạn mới

	
	CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG TRỌNG ĐIỂM
	

	1
	6520263
	Cơ điện tử
	

	2
	6510303
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	

	3
	6520227
	Điện công nghiệp
	

	4
	6510212
	Công nghệ chế tạo máy
	

	5
	6510201
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	

	6
	6510216
	Công nghệ ô tô
	

	7
	6480209
	Quản trị mạng máy tính
	

	
	CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO
	

	1
	6510201
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	

	2
	6510216
	Công nghệ ô tô
	

	
	CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG
	

	1
	6510303
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	

	2
	6510211
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	

	3
	6510201
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	

	4
	6510216
	Công nghệ ô tô
	

	5
	6480209
	Quản trị mạng máy tính
	

	6
	6540204
	Công nghệ may
	

	7
	6340302
	Kế toán doanh nghiệp
	

	8
	6340417
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	


Tổng cộng:  44 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

                                               Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 12 năm 2019

                                                             PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO 

                                                                            Nguyễn Văn Tấn
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	Số:            /QĐ-LTT
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 12 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chi thực hiện công tác xây dựng chương trình đào tạo

 trình độ trung cấp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng 

Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-LTT-TC ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”;

  Căn cứ Quyết định số 1225/QĐ-LTT-ĐT ngày 03 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp; 

  Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019;

  Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số  41c/2018/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

 Căn cứ Biên bản nghiệm thu cấp trường chương trình đào tạo các ngành, nghề trình độ trung cấp khóa 2019 của Hội đồng thẩm định nghiệm thu cấp trường các chương trình đào tạo cao đẳng và trung cấp ngày 16 tháng 5 năm 2019;

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Tuyển sinh - Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Chi xây dựng chương trình đào tạo trình độ trung cấp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số  41c/2018/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 30 tháng 7 năm 2019  của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, cụ thể như sau:

         1. Biên soạn lại (sửa đổi, bổ sung):

154 giờ/2.98  = 51.7 tiết  x  70.000 đ/tiết  = 3.619.000 đồng/chương trình

32 chương trình  x  3.619.000 đồng/ chương trình   =  115.808.000 đ

2. Biên soạn mới:

         512 giờ/2.98  = 171.8 tiết  x  70.000 đ/tiết  = 12.026.000 đồng/ chương trình
          02 chương trình  x  12.026.000 đồng/ chương trình   =  24.052.000 đ

             Tổng chi:       139.860.000  đ  

    (Bằng chữ : Một trăm ba mươi chín triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng)

          Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Căn cứ mức chi quy định tại Quyết định này, giao Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo, lập tỷ lệ chi cho công tác xét duyệt, thẩm định, nghiệm thu chương trình và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác xây dựng chương trình đào tạo trình độ trung cấp trình Hiệu trưởng duyệt.

Điều 4. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính và các Trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Giám hiệu;
- Lưu: VT, P.TS-ĐT.
	     HIỆU TRƯỞNG

     Phạm Hữu Lộc 
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GIẤY ĐỀ NGHỊ

Về việc chi tiền cho các đơn vị tham gia xây dựng chương trình

 đào tạo trình độ trung cấp năm 2019 tại Trường Cao đẳng

 Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

   Căn cứ Quyết định số         /QĐ-LTT ngày      tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc chi xây dựng chương trình đào tạo trình độ trung cấp năm 2019,

   Nay phòng Tuyển sinh - Đào tạo kính đề nghị Hiệu trưởng duyệt chi tiền cho các đơn vị tham gia xây dựng chương trình đào tạo trình độ trung cấp năm 2019, cụ thể như sau:

    1.  Tổng tiền thực hiện xây dựng chương trình đào tạo trình độ trung cấp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 41c/2018/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp là:           139.860.000  đ  

    (Bằng chữ : Một trăm ba mươi chín triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng)

   2.   Tổng chi gồm:

	TT
	ĐƠN VỊ
	TỶ LỆ %
	SỐ TIỀN
	KÝ NHẬN

	 1.
	Công tác xét duyệt, thẩm định, nghiệm thu
	50
	69.930.000 đ
	

	2.
	Bộ phận chuyên trách

	10
	13.986.000 đ
	

	3.
	Các khoa
	30
	41.958.000 đ
	

	4.
	Phòng Tuyển sinh - Đào tạo
	06
	8.391.600 đ
	

	5.
	Phòng Tổ chức- Hành chính – Tổng hợp
	02
	2.797.200 đ
	

	6.
	Phòng Kế hoạch – Tài chính
	02
	2.797.200 đ
	

	TỔNG CỘNG
	100
	139.860.000  đ  
	

	Bằng chữ : Một trăm ba mươi chín triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng


Kính đề nghị Hiệu trưởng duyệt chi.



                  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 12 năm 2019
    HIỆU TRƯỞNG
              P. KH-TC                   NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

   Phạm Hữu Lộc             Nguyễn Kính                 Nguyễn Văn Tấn

	     UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
     TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH, NGHỀ

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP ĐƯỢC NGHIỆM THU

	STT
	Mã ngành, nghề
	Tên ngành, nghề
	Ghi chú

	1
	5510305
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động
	

	2
	5520225
	Điện tử công nghiệp
	

	3
	5520217
	Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
	

	4
	5510211
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	

	5
	5520205
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
	

	6
	5520114
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	

	7
	5520255
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	

	8
	5520155
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	

	9
	5520121
	Cắt gọt kim loại
	

	10
	5480216
	An ninh mạng
	

	11
	5480105
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	

	12
	5480207
	Lập trình máy tính
	

	13
	5480214
	Thiết kế trang Web
	

	14
	5480205
	Tin học ứng dụng 
	

	15
	5210402
	Thiết kế đồ họa
	

	16
	5340122
	Thương mại điện tử
	

	17
	5540205
	May thời trang
	

	18
	5540207
	Công nghệ may Veston
	

	19
	5540204
	Công nghệ may và thời trang
	

	20
	5340302
	Kế toán doanh nghiệp
	

	21
	5340417
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	

	22
	5340201
	Tài chính doanh nghiệp
	

	23
	5220206
	Tiếng Anh
	

	24
	5580201
	Kỹ thuật xây dựng
	

	25
	5520105
	Chế tạo khuôn mẫu
	Biên soạn mới

	26
	5340113
	Logistics
	Biên soạn mới

	27
	5520263
	Cơ điện tử
	

	28
	5510303
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	

	29
	5520227
	Điện công nghiệp 
	

	30
	5510212
	Công nghệ chế tạo dụng cụ
	

	31
	5510201
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí 
	

	32
	5520117
	Cơ khí chế tạo
	

	33
	5510216
	Công nghệ ô tô 
	

	34
	5480209
	Quản trị mạng máy tính 
	


Tổng cộng:  34 chương trình đào tạo trình độ trung cấp.
                                               Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 12 năm 2019

                                                             PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO 

                                                                            Nguyễn Văn Tấn
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